
XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG 10 KHỐI - 12 KHỐI

THÔNG SỐ CHÍNH

>   Chiều dài cơ sở: 4050+1350 mm

>   Khối lượng bản thân: 12,700 I 13,600 kg

>   Khối lượng toàn bộ: 25,000/24,000 kg

>   Công suất cực đại: 375/2100 HP/rpm

>   Công thức bánh xe: 6x4



HỆ THỐNG TREO

HỆ THỐNG LÁI

THÙNG NHIÊN LIỆU

HỆ THỐNG ĐIỆN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG TIN CHUNG

KÍCH THƯỚC (mm)

KHỐI LƯỢNG (kg)

KÍCH THƯỚC 

KHỐI LƯỢNG 

ĐỘNG CƠ

Trụ sở chính: 990 Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 2, P. Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

Trung tâm 3S Đà Nẵng: Thôn Quang Châu, Xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, Đà Nẵng. 
Trung tâm 3S Hà Nội: Lô 1, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XE CHUYÊN DỤNG VIPEC
1900 63 63 41 info@vipec-vp.vnwww.vipec-vp.vn

Tên sản phẩm

Nhãn hiệu

Mã sản phẩm

Công thức bánh xe

Xe Bồn Trộn Bê Tông 10 Khối - 12 Khối

FAW

CA5250GJBP66K2L1T1E

6x4

Tổng thể (DxRxC) (mm)

Chiều dài cơ sở

Khoảng sáng gầm xe

Khối lượng bản thân 

Khối lượng chuyên chở

Khối lượng toàn bộ

Số người cho phép chở

Kiểu

Model

Dung tích xi lanh

Công suất cực đại

Momen xoắn cực đại

FAWDE CA6DL3-37E5

8600 cc

375/2100 HP/rpm

1550/(1300-1500) N.m/rpm

10,140×2500×3900      10,650×2500×3900 

4050+1350 mm

270 mm

12,700 kg      13,600 kg

12,170/11,170 kg      11,270/10,270 kg

25,000/24,000 kg

2

Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm 
mát bằng nước, tăng áp, CRDi.

Nhíp lá, giảm chấn thủy lực, 
thanh cân bằng.

TRUYỀN ĐỘNG

KHUNG SÁT XI

HỆ THỐNG PHANH

Loại

Kích thước

Hai dầm dọc, cấu trúc khoang lỗ và tán ri vê

300×80×(8+8) mm

Ly hợp

Hộp số

Trục các đăng  
Cầu trước

Cầu sau

Tỉ số truyền lực chính

Lốp

Kiểu lò xo tích năng, tác dụng lên các 
bánh xe trục 2 & 3.

Phanh khí nén 2 dòng

Phanh động cơ

Kiểu khô, đĩa đơn, lõi lò xo.
Dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén.

FAW CA10TA190F
Cơ khí 10 số tiến, 2 số lùi

FAW Ø300 - Cầu dầu
Trang bị khóa vi sai cầu và vi sai giữa.

Khớp chữ thập
FAW 2020

5.263
12.00R20 - 18PR

Phanh chính

Phanh đỗ

Phanh hỗ trợ

Loại

Trước
Sau

12 lá
12 lá

Loại
Trợ lực

Vật liệu
Dung tích

Loại
Bình ắc quy

24V
12 V - 150 Ah x2

CABIN

TRANG BỊ TIÊU CHUẨN

BẢO HÀNH

Điều hòa tự động, FM, Radio, USB. Nâng hạ cửa sổ điện, gương chỉnh 
điện, lật cabin thủy lực.

Bảo hành 12 tháng, không giới hạn số km.

Loại
Màu sắc

Cabin J6P, đầu bằng
Trắng

Trục vít ecu-bi
Thuỷ lực

Hợp kim nhôm
400 L

THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG

Nhãn hiệu
Độ dày thành bồn trộn 

Độ dày lưỡi trộn 

Độ dày nắp bồn trộn 

Tỉ lệ sót vật liệu 

Độ sụt bê tông 

Tốc độ quay bồn trộn 

Dung tích bồn nước

Dung tích bồn trộn 

Góc nghiêng bồn trộn

Bộ giảm tốc

Bơm thủy lực

Mô tơ thủy lực

CIMC
5 mm
4 mm
6 mm

≤ 1,0%

40-210 mm

0-14 vòng / phút

450 L

10 m³

14°

PMP 7Y
EATON 46
EATON 46

12 m³

10°

PMP 7.1
EATON 54
EATON 54

Hệ thống thủy lực dẫn động cơ cấu 
quay thùng trộn bê tông.Tên

*Ghi chú: Các thông số của sản phẩm mang tính chất tham khảo. Nhà sản xuất 
có quyền thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.


